
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 808, Lý Thái Tổ, Khu 2, khu liên hợp công nghiệp dịch vụ đô thị Bình Dương, 
Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

01/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ BIWASE

3703221368

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết: Thi công xây dựng, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

4. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
(trừ sửa chữa, bảo dưỡng tàu biển, máy bay, hoặc các phương 
tiện và thiết bị vận tải khác)

4520

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn hoa và cây.

4620

6. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn quả tươi, đông lạnh và chế biến, nước ép 
quả.

4632

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn văn phòng phẩm

4649

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(trừ hoạt động bãi cát).

4663

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại ( 
không chứa, phân loại, xử lý và tái chế tại trụ sở; Trừ kinh 
doanh các loại phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường); - 
Bán buôn vật tư ngành nước. - Bán buôn khăn giấy ướt, đồ bảo 
hộ lao động, vật tư vệ sinh

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT - THƯƠNG 
MẠI - DỊCH VỤ BIWASE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BIWASE PRODUCTION - TRADING - 
SERVICE MTV COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: BIWASE PTS

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02743824245
Email: ctyctnbd@hcmvnn.vn

02743 827 738
www.biwase.com.vn

Fax:
Website:
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10. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Chi tiết: Trồng hoa, cây cảnh.

0118

11. Trồng cây lâu năm khác 0129

12. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

13. Đào tạo sơ cấp
Chi tiết: Đào tạo sơ cấp nghề

8531

14. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm 
đào tạo bồi dưỡng (Chỉ được hoạt động khi đáp ứng các quy 
định của pháp luật về giáo dục)

8559

15. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

16. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
(trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)

6810

17. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - 
Tư vấn đấu thầu; - Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán, dự án đầu 
tư xây dựng công trình; - Thực hiện thẩm định thiết kế, dự 
toán, dự án đầu tư xây dựng công trình

7020

18. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công 
nghiệp; - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; - 
Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ); - 
Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; - Thiết kế 
các công trình thủy lợi vừa và nhỏ; - Thiết kế cấp thoát nước; - 
Thiết kế điện công trình dân dụng, công nghiệp; - Giám sát 
công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công 
nghiệp; - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: 
cấp thoát nước; - Lập dự toán, dự án đầu tư xây dựng công 
trình; - Dịch vụ khoan thăm dò và khai thác nước ngầm (trừ 
điều tra khảo sát).

7110

19. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Dịch vụ phân tích, đánh giá chất lượng nước, môi 
trường.

7120

20. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn về môi trường

7490

21. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ô tô.

7710

22. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, chế biến

4722
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23. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ uống có cồn (bia, rượu) và không cồn (coca 
cola, pepsi côla, nước cam, chanh, nước quả khác; nước ngọt 
khác đóng chai, đóng lon, nước khoáng thiên nhiên, nước tinh 
khiết đóng chai)

4723

24. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
(thực hiện theo Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 
04/12/2014 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành quy định 
quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh)

1104(Chính)

25. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Chi tiết: Sản xuất phân compost.

2012

26. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao
Chi tiết: sản xuất vật liệu xây dựng

2395

27. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công cơ khí (trừ xi mạ và tráng phủ kim loại)

2592

28. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, đồ thờ cúng, vàng mã và 
hàng hóa phục vụ cho mục đích tín ngưỡng khác; hàng hóa sử 
dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh (chổi, bàn chải, giẻ 
lau…)

4789

29. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán lẻ vật tư, thiết bị, dụng cụ và làm dịch vụ chuyên 
ngành nước, môi trường

4799

30. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

31. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

32. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng

4933

33. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

34. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

35. Cung ứng lao động tạm thời
(Chỉ hoạt động khi có giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm. 
Trừ xuất khẩu lao động)

7820

36. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
(Chỉ hoạt động khi có giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm. 
Trừ xuất khẩu lao động)

7830

37. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

38. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

39. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

40. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

41. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Lắp đặt thiết bị máy móc công nghiệp

3320
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42. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá
Chi tiết: Sản xuất nước đá.

3530

43. Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Chi tiết: Đầu tư, khai thác, xử lý, cung cấp nước sạch phục vụ 
cho sinh hoạt và sản xuất.

3600

44. Thoát nước và xử lý nước thải
Chi tiết: Đầu tư, quản lý hệ thống thoát nước.

3700

45. Thu gom rác thải không độc hại
(trừ Dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình)

3811

46. Thu gom rác thải độc hại
(trừ Dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình)

3812

47. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

48. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

49. Tái chế phế liệu 3830

50. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
Chi tiết: Dịch vụ nạo vét cống rãnh, bể phốt, hút hầm cầu, rửa 
đường.

3900

51. Xây dựng nhà để ở 4101

52. Xây dựng nhà không để ở 4102

53. Xây dựng công trình đường bộ 4212

54. Xây dựng công trình công ích khác
- Quản lý, khai thác và kinh doanh các dịch vụ từ công trình 
thủy lợi; - Thi công xây dựng, sửa chữa công trình thủy lợi, các 
công trình xử lý nước thải, môi trường

4229

55. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

56. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Thi công đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp 35KV, 
hệ thống chiếu sáng công cộng.

4321

57. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ văn phòng phẩm

4761

58. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước gội đầu, sữa tắm, khăn giấy thơm

4772

59. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, phân bón, động vật cảnh và 
thức ăn cho động vật cảnh (trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, 
quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc 
danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được thực 
hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: 
Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, 
kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu 
đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)

4773
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40.000.000.000 VNĐ

60. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Tên tổ chức:

Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số:

CÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH 
DƯƠNG

3700145694 
Do: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình 

Dương
Cấp ngày: 07/02/2006

Địa chỉ trụ sở chính: Số 11, Ngô Văn Trị, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       074077002806
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 02, Tổ 104 Khu 7, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 02, Tổ 104 Khu 7, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐỨC TOÀN Nam

13/06/1977 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       074065000240
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 42/50, Tổ, KP 6, Phường Định Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 42/50, Tổ, KP 6, Phường Định Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG HOÀNG SƠN Nam

15/01/1965 Kinh Việt Nam

08/02/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch công tyChức danh:
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